GIÁO ÁN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

                                  Chủ đề: Bản thân
   Đề tài: Khám phá bàn tay của bé (5E)
   Đối tượng: MGG 3-4-5 tuổi
   Thời gian: 25 – 30 phút
   Giáo viên: 

I. Mục tiêu
- 3 tuổi: 
+ Trẻ biết tên gọi các bộ phận của bàn tay (gồm: mu bàn tay, lòng bàn tay, ngón tay, móng tay). (S)
+ Trẻ nói được một số tác dụng của bàn tay (S)
+ Kỹ năng quan sát, lắng nghe và trao đổi ý kiến (S)
+ Trẻ biết đếm, lựa chọn theo hướng dẫn (M)
- 4, 5 tuổi:
+ Trẻ biết và nêu được cấu tạo, tên gọi các bộ phận của bàn tay (gồm: mu bàn tay, lòng bàn tay, ngón tay, móng tay). (S)
+ Trẻ nêu được được tác dụng của một số bộ phận của bàn tay thông qua hoạt động khám phá. (S)
-Trẻ đếm số lượng các bộ phận của bàn tay và viết chấm tròn tương ứng (M)
- Kỹ năng quan sát, nhận xét, thảo luận, lắng nghe và trao đổi ý kiến tìm kiếm thu thập thông tin. (S)
- Đếm, so sánh, đánh giá, lựa chọn, phán đoán...(M)
- Trẻ tích cực, hứng thú, tập trung,vui vẻ tham gia vào các hoạt động.	
- Trẻ biêt chủ động hối hợp với bạn để thực hiện hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ bàn tay.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- 2 quyển sách có hình ảnh trẻ sử dụng bàn tay để: gội đầu, trồng cây, xúc ăn, quét nhà, bê hộp quà...
- Bảng tổng hợp kết quả khám phá về các bộ phận, số lượng của các bộ phận.
- 6 chiếc hộp kỳ diệu đựng ( chai nước ấm- lạnh; quả cà chua - quả thông; miếng gỗ- bông )
- Bảng sơ đồ tư duy.
- Máy tính, màn chiếu.
2. Đồ dùng của trẻ:
- 2 quyển sách có hình ảnh trẻ sử dụng bàn tay để: gội đầu, trồng cây, xúc ăn, quét nhà, bê hộp quà...
- Bảng tổng hợp kết quả khám phá về các bộ phận, số lượng của các bộ phận.
- 6 chiếc hộp kỳ diệu đựng: chai nước ấm- lạnh; quả cà chua - quả thông; miếng gỗ- bông.
III. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gợi mở:
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: Tay đẹp
- Các con vừa cùng cô chơi trò chơi rất vui rồi đúng không?
- Hôm nay, cô mang đến cho các con 2 quyển sách các con sẽ về nhóm của mình và cùng khám phá xem bên trong những quyển sách có gì nhé!
2. Khám phá:
- Cô chia trẻ về 2 nhóm để khám phá.
- Cô đặt các câu hỏi thăm dò, gợi mở, kích thích trẻ chia sẻ, khám phá, tìm kiếm và ghi chép lại kết quả.
+ Con nhìn thấy hình ảnh gì bên trong quyển sách?
+ Bạn nhỏ đang làm gì đây?
+ Theo các con bạn nhỏ đã dùng bộ phận gì để làm những công việc đó?
- Cô giới thiệu với trẻ về sơ đồ tư duy.
- Hỏi trẻ nhìn thấy những gì bên trong quyển sách, cho trẻ lên gắn những hình ảnh tương ứng với câu trả lời của mình lên phần “Bé thấy” trên sơ đồ tư duy.
- Cô gợi mở, khích lệ trẻ nói cho cô biết các con muốn biết điều gì qua những hình ảnh mà các con vừa nhìn thấy.
+ Cô giúp trẻ ghi chép lại các câu hỏi lên phần bé nghĩ trên sơ đồ tư duy.
+ Để biết được có đúng bàn tay giúp bạn nhỏ làm những công việc đó không. Thì ngày hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau khám phá về bàn tay của chúng mình nhé!
- Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn một bảng tổng hợp kết quả. Bên trong bảng tổng hợp đã có những hình ảnh các bộ phận của bàn tay. Nhiệm vụ của các con là sẽ tự tìm hiểu về bàn tay của mình. Sau đó các con sẽ viết kết quả số lượng của các bộ phận bằng hình ảnh chấm tròn tương ứng với mỗi bộ phận.
- Cô cho trẻ về nhóm và tự khám phá về bàn tay của mình.Trong quá trình trẻ thưc hiện cô bao quát, giúp đỡ, đưa ra các câu hỏi gợi mở cho trẻ.
3. Hoạt động 3: Giải thích:
- Sau khi trẻ tìm hiểu và khám phá xong cô và trẻ cùng tổng hợp kết quả.
* Mu bàn tay:
+ Đây là bộ phận gì của bàn tay?
+ Một bàn tay thì có mấy mu bàn tay?
+ Vậy cô sẽ vẽ mấy chấm tròn?
* Lòng bàn tay:
+ Bàn tay còn có bộ phận gì đây?
+ Một bàn tay có mấy lòng bàn tay?
+ Vậy cô sẽ vẽ mấy chấm tròn?
* Các ngón tay:
+ Đây là bộ phận gì?
+ Một bàn tay có mấy ngón tay?
+ Chúng mình cùng đếm với cô nào?
+ Vậy cô sẽ viết mấy chấm tròn nhỉ?
+ Các con có biết ngón tay dùng để làm gì không? 
( cầm, nắm, giữ,…)
+ Chúng mình cùng thử cử động các ngón tay nào?

+ Chúng mình cùng cầm bút lên nào? Các con đang cầm, giữ  bút bằng bộ phận gì đây?
+ Các ngón tay giúp chúng ta cầm và giữ được các vật đấy.
* Móng tay:
+ Các con ơi! Trên mỗi ngón tay thì có gì đây?
+ Chúng mình cùng đếm xem có mấy móng tay trên một bàn tay nào?
+Vậy cô sẽ viết mấy chấm tròn?
+ Theo các con móng tay con tác dụng gì?
+ Móng tay có tác dụng bảo vệ các ngón tay, gội đầu…
- Các con vừa cùng cô tìm hiểu và khám phá về cấu tạo của bàn tay. Một bàn tay có: 1 mu bàn tay, 1 lòng bàn tay, 5 ngón tay và 5 móng tay đúng không nào. Nhờ có các bộ phận này mà bàn tay của chúng mình có thể cầm, nắm và làm được rất nhiều việc.
4. Hoạt động 4: Áp dụng cụ thể:
- Bây giờ các con sẽ cùng cô tiếp tục tìm hiểu về những điều thú vị nhé! Cô đã chuẩn bị cho các con rất nhiều các hộp quà. Nhiệm vụ của chúng mình là sẽ dùng bàn tay của chúng mình để cảm nhận xem bên trong hộp quà có gì nhé.
- Cô cho trẻ lấy hộp quà, trẻ khám phá, thảo luận và chia sẻ cùng nhau.
- Cô tổng kết kết quả mà trẻ vừa khám phá
- Cô và các con vừa dùng bộ phận gì để khám phá những thứ bên trong hộp quà nhỉ?
- Đúng rồi nhờ có bàn tay mà các con đã cảm nhận được đúng không.
- Các con đã cảm nhận được gì nào?
+ Nhờ có bàn tay mà các con có thể cầm, nắm, sờ và cảm nhận được tất cả mọi thứ đúng không nào?
+Các con cần làm gì để bảo vệ và giữ gìn bàn tay?
5. Hoạt động 5: Đánh giá:
- Ngày hôm nay cô và các con đã cùng nhau khám phá về cấu tạo của bàn tay, các con đã hiểu được nhờ có các bộ phận của bàn tay mà bàn tay có thể làm được rất nhiều việc và chúng mình cảm nhận được mọi thứ đúng không. Đặc biệt hôm nay các con đã cùng với cô làm được một sơ đồ tư duy đấy.
- Hỏi trẻ cảm nhận về buổi học, trẻ thích hoạt động nào nhất. 

Buổi sau muốn tìm hiểu thêm về điều gì?
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát và vận động bài hát: “Vũ điệu rửa tay”
	
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ trả lời
- Trẻ về nhóm 



- Trẻ khám phá, thảo luận về các hình ảnh bên trong quyển sách. 
- Trẻ trả lời (3,4,5t)
- Trẻ trả lời (3t)
- Trẻ (4,5t)


-Trẻ lên và lựa chọn hình ảnh gắn lên bảng kết quả (5t)
-Trẻ chia sẻ những điều mình muốn biết cùng cô và các bạn. (4,5t)


- Trẻ lắng nghe (3,4,5t)



- Trẻ quan sát và điền vào bảng kết quả của mình (4,5t)



- Trẻ về nhóm (3,4,5t)






- Trẻ trả lời (4,5t)
- Một mu bàn tay (4,5t)
 - Trẻ trả lời (3,4,5t)

 - Trẻ trả lời (5t)
- Trẻ trả lời (4,5t)
 


- 5 ngón tay ạ (3,4,5t)
- Trẻ đếm (3,4,5t)
- Trẻ trả lời


-Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.
- Ngón tay ạ (4,5t)




- Trẻ trả lời (5t)
- Trẻ đếm (3,4,5t)

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời (5t)
- Trẻ lắng nghe (3,4,5t)
 
 





Trẻ lắng nghe (3,4,5t)




-Trẻ khám phá các hộp quà.

- Trẻ trả lời (3,4,5t)



- Trẻ trả lời (4,5t)
- Vâng ạ

- Trẻ trả lời (3,4,5t)







-Trẻ chia sẻ cảm nhận cuả mình với cô và các bạn
-Trẻ trả lời
- Trẻ hát và vận động (3,4,5t)

























GIÁO ÁN
LĨNH VỰC PHÁT THẨM MĨ

                                  Chủ đề: Bản thân
   Đề tài: Làm bàn tay Robot (EDP)
   Đối tượng: MGG 3-4-5 tuổi
   Thời gian: 25 – 30 phút
   Giáo viên: 


I. Mục tiêu:
- 3 Tuổi: 
+ Tên gọi, đặc điểm nổi bật của đôi bàn tay; Biết sử dụng nguyên vật liệu đơn giản để làm bàn tay robot. (S)
+ Trẻ biết gọi tên một số chất liệu, vật liệu: Bìa, ống hút, băng dính…(S)
+ Trẻ biết vẽ các nét đơn giản: nét thẳng, nét ngang (A)
- Trẻ 4,5 tuổi:
+ Trẻ biết cấu tạo, đặc điểm, chức năng của đôi bàn tay; Trẻ biết gọi tên các ngón tay; Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm bàn tay robot cử động được. (S)
+ Trẻ sử dụng các dụng cụ, thiết bị, hỗ trợ trong quá trình tạo ra bàn tay robot cử động được để phục vụ cuộc sống. (T)
+  Các bước, quy trình tạo ra bàn tay robot cử động được. (E)
+ Trẻ biết 1 số chất liệu, vật liệu rời: bìa màu, ống hút nước, băng dính hai mặt, keo sữa …(S)
- Biết lắng nghe, trao đổi, thỏa thuận cùng bạn để cùng thực hiện hoạt động chung
- Vẽ thiết kế bàn tay robot. Vẽ trang trí bàn tay từ các nguyên vật liệu. Bàn tay tạo ra cử động được, đẹp   mắt, đúng cấu tạo, hình dạng, đặc điểm. (A)
+ Đếm, nhận biết số lượng ngón tay, đốt ngón tay trong phạm vi 20. (M)
- Vẽ phối hợp các nét cong, nét xiên, nét ngang…(A)
- Phối hợp, gắn đính các vật liệu khác nhau để tạo ra bàn tay robot.(A)
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết vệ sinh đôi bàn tay sạch sẽ và bảo vệ đôi bàn tay mình. 
- Chú ý quan sát lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cô
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc một số bài hát: Đôi bàn tay, nhạc không lời ....
- Mô hình bàn tay từ bìa carton, chất liệu, vật liệu rời như: ống hút, sợi dây, bìa, bút dạ, băng dính ...
2. Đồ dùng của trẻ:
- Mô hình bàn tay từ bìa carton, chất liệu, vật liệu rời như: ống hút, sợi dây, bìa, bút dạ, băng dính ...
III. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gợi mở:
- - Cô và trẻ cùng hát và vận động theo
nhạc bài hát: “Đôi bàn tay”
- Trò chuyện với trẻ: Con hát bài hát gì? Bài hát nói về cái gì?
 2. Khám phá và giải pháp
Hôm trước các con đã được tìm hiểu về bàn tay
+ Ai còn nhớ gì về đặc điểm, cấu tạo, cử động của bàn tay chia sẻ cho cô và các bạn nào?

+ Tại sao bàn tay cử động được không?
- Trong buổi thảo luận hôm trước lớp mình đã biết được đặc điểm, cấu tạo, cử động của bàn tay. Cả lớp cũng đã đồng ý với dự án làm bàn tay robot cử động được. Hôm nay các con đã sẵn sàng thực hiện dự án làm bàn tay robot cử động được chưa nào?
+ Để làm bàn tay robot cử động được con sẽ làm như thế nào?

+ Con sẽ sử dụng nguyên vật liệu gì để làm bàn tay robot cử động được?
 => Cô giới thiệu cho trẻ biết mốt số nguyên vật liệu để làm bàn tay robot: ống hút, bìa catong, băng dính xốp, kéo, sợi dây để các con chế tạo bàn tay robot cử động được
+ Tìm được nguyên vật liệu để thực hiện dự án rồi các con phải làm gì?
+ Có bản vẽ con sẽ làm gì tiếp theo?

+ Các con có ý tưởng như thế nào?
=> Cô thấy các bạn có rất nhiều ý tưởng và sáng tạo vậy bây giờ chúng mình đã sẵn sàng để làm bàn tay robot chưa.
3. Lập kế hoạch
- Trẻ lấy giấy về 2 nhóm tự vẽ 1 bản thiết kế về một bàn tay robot cử động được mà trẻ sẽ làm. (kĩ năng tạo hình: Vẽ nét thẳng, nét cong, nét ngang, nét xiên, tô màu )
- Giáo viên đi đến các nhóm hỏi trẻ:
+ Con đã vẽ xong bản thiết kế của mình chưa?

+ Bản vẽ có đầy đủ chi tiết của bàn tay không? Con có bổ sung thêm gì không?
- Trong quá trình trẻ in và vẽ cô trò chuyện để trẻ ghi nhớ và đếm số ngón tay, số đốt ngón tay
4. Thực hiện
- Các con đã hoàn thiện bản vẽ rồi, bây giờ hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận xem mình sẽ làm bàn tay robot cử động được như thế nào?
- Để chế tạo bàn tay robot cử động được con cần công cụ và vật liệu gì?
=> Trẻ lựa chọn nguyên vật liệu làm bàn tay robot cử động được
=> Giáo viên lắng nghe, quan sát trẻ làm và gợi ý cho trẻ nếu gặp khó khăn
- Cho trẻ trang trí mô hình bàn tay robot cử động
5. Đánh giá
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm.
Cho trẻ chia sẻ và đánh giá sản phẩm với bạn trong nhóm và trước cả lớp. Hỏi trẻ về bàn tay robot đã làm:
+ Bàn tay robot của con đã giống mẫu thiết kế chưa?
+ Bàn tay robot được làm bằng chất liệu gì? Bàn tay robot có cử động được không?
+ Bàn tay được trang trí như thế nào?
Nếu trẻ làm chưa xong hoặc chưa đủ yêu cầu, hoặc không cử động được giáo viên đặt câu hỏi để trẻ tìm phương án khắc phục:
+ Nếu được làm lại thì con sẽ làm như thế nào?

 6. Kết thúc
- Cô đánh giá chung tiết học, động viên, khuyến khích, khen ngợi,
- VĐTN bài hát “Vũ điệu rửa tay”
	 
- Trẻ hát và vận động cùng cô.
 
- Trẻ trò chuyện cùng cô.
 
- Trẻ chia sẻ cho cô và các bạn nghe về đặc điểm cấu tạo cử động của bàn tay.(4,5t)
- Nhờ có dây rút ạ…(4,5t)
 
 

 
- Sẵn sàng

- Con cắt hình bàn tay, dán ống hút làm các đốt, luồn dây và rút…(5t)
- Bìa màu, ống hút, dây…(4,5t)




- Con thực hiện theo bản vẽ ạ.(5t)
- Làm bàn tay cử động Thật đẹp ạ. (4,5t)

- Trẻ lắng nghe.
 
 
 
 
- Trẻ về nhóm tự vẽ…
- Rồi ạ.
 

- Bản vẽ đã đầy đủ chi tiết rồi ạ.(5t)
 Trẻ trả lời (5t)
 
 
 
 
 
- Trẻ thảo luận nhóm.
 
- Bìa màu, ống hút, dây…(3,4,5t)

- Trẻ lựa chọn nguyên vật liệu và thực hiện.
 
 

- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.


- Rồi ạ.
 
- Bìa màu, ống hút, dây Có cử động được ạ(3,4,5t)
- Đẹp, cân đối…(4,5t)
 
 
 
-  Làm đẹp hơn và sẽ trang trí thêm cho bàn tay đẹp hơn. (4, 5t)
- Trẻ lắng nghe.

Trẻ VĐTN



